Đề cương bài giảng Contactor

CHƯƠNG 4: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN           

BÀI 4.1: CÔNG TẮC TƠ
Mục tiêu sinh đạt được sau khi học bài Công tắc tơ:

1. Kiến thức: 

· Trình bày được khái niệm, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật, hư hỏng cơ bản của Công tắc tơ.

2. Kỹ năng:
· Nêu được cách khắc phục hư hỏng cơ bản.

· Chọn được Công tắc tơ đúng yêu cầu kỹ thuật.

3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm.

· Tự tính toán, lựa chọn Công tắc tơ và đảm bảo đúng yêu cầu, an toàn khi sử dụng và chịu trách nhiệm trong quá trình học tập, làm việc.
4.1.1 Khái niệm
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Công tắc tơ là loại khí cụ điện đóng cắt các tiếp điểm cho phụ tải có dòng điện lớn (đến 1000A). Công tắc tơ có thể được điều khiển bằng chế độ tay (Manual) hoặc bằng chế độ tự động (Auto) từ các khí cụ điện đóng cắt như: công tắc xoay, nút nhấn…

Ở chế độ Manual: công tắc tơ được điều khiển trực tiếp từ nguồn điện.

Ở chế độ Auto: công tắc tơ được điều khiển gián tiếp thông qua các khí cụ điều khiển như: công tắc phao, sensor, công tắc áp suất…
4.1.2 Cấu tạo (trình bày cấu tạo theo cơ cấu điện từ, dòng điện AC)
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-Hệ thống tiếp điểm: 

+ Tiếp điểm động lực: dùng để đóng cắt phụ tải, có dòng điện lớn đến 1000 A.

+ Tiếp điểm điều khiển: dùng để phối hợp điều khiển tự động, có dòng điện <5A.

-Hệ thống điện từ:

+ Lõi thép (mạch từ): hình dạng chữ E, gồm nhiều lá thép kỹ thuật điện ghép lại. Lõi thép chia làm 2 loại: lõi thép động và lõi thép tĩnh. Trên lõi thép tĩnh đặt bộ dây quấn và đặt 2 vòng ngắn mạch (để chống rung động), trên lõi thép động có hệ thống tiếp điểm động được gắn chặt trên trục (như hình ảnh).

+ Cuộn dây: làm bằng đồng, có phủ cách điện. 
-Hệ thống tuyền động: lõi thép động, hệ thống tiếp điểm động, trục được truyền động theo phương thẳng đứng thông qua độ đàn hồi của lò xo.

 Kí hiệu: (cuộn dây và hệ thống tiếp điểm) 
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4.1.3 Nguyên lý hoạt động

Quan sát hình vẽ:
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Khi cấp điện áp bằng với Uđm cuộn Coil (A1, A2), lực điện từ sinh ra, hút mạch từ di động tạo thành mạch từ kín, contactor đang ở trạng thái hoạt động. Lúc này, nhờ vào nhờ vào bộ phận liên động về cơ giữa lõi từ di động và hệ thống tiếp điểm dẫn đến: 

+ Tiếp điểm động lực đóng lại. (từ NO chuyển sang trạng thái NC)

+ Tiếp điểm điều khiển thay đổi trạng thái: (NO chuyển sang NC và NC chuyển sang NO). 
Khi cắt điện áp vào Coil (A1, A2), hệ thống tiếp điểm trở vể trạng thái ban đầu, cụ thể:
+ Tiếp điểm động lực mở ra. (từ NC chuyển trở lại NO)

+ Tiếp điểm điều khiển trở về trạng thái đầu: (NC chuyển trở lại NO và NO chuyển trở lại NC). 

4.1.4 Phân loại
- Theo nguyên lý truyền động: ta có contactor kiểu điện từ (truyền điện bằng lực hút điện từ), kiểu hơi ép, kiểu thủy lực. Thông thường sử dụng contactor kiểu điện từ.

- Theo dạng dòng điện: contactor một chiều và contactor xoay chiều.

4.1.5 Thông số kỹ thuật
 (Trình bày thông số kỹ thuật của hang LS, các hang khác tương tự)
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-  Loại (type): kí hiệu từng mã sản phẩm, ví dụ: MC-6a(Q); MC-9a(Q); MC12a(Q).

- Số cực: tùy theo loại, 3 hoặc 4 cực.

- Điện áp hoạt động định mức Ue: là giá trị điện áp giữa các cực công tắc tơ trong quá trình hoạt động (690V)

- Điện áp cách ly Ui: (690V)
- Tần số: (50-60Hz)

- Điện áp xung chịu được Uimp: (6kv)

- Chu kỳ đóng cắt max/giờ: 1800 lần/giờ.
- Dòng định mức công tắc tơ: là dòng điện qua tiếp điểm mà không làm hư hỏng công tắc tơ, tùy theo cấp điện áp khác nhau mà dòng định mức mỗi loại sẽ khác nhau. 
Ví dụ loại MC-6a(Q), ta có dòng định mức tương ứng như sau:
+ Khi sử dụng với chức năng loại AC1, dòng nhiệt: tối đa 25A

+ Khi sử dụng với chức năng loại AC3, dòng định mức ở 220V là 9A, dòng định mức ở 380V là 7A, dòng định mức ở 550V là 6A, dòng định mức ở 690V là 4A.
Ví dụ loại MC-50a(Q), ta có dòng định mức tương ứng như sau:

+ Khi sử dụng với chức năng loại AC1, dòng nhiệt: tối đa 70A

+ Khi sử dụng với chức năng loại AC3, dòng định mức ở 220V là 55A, dòng định mức ở 380V là 50A, dòng định mức ở 550V là 43A, dòng định mức ở 690V là 28A.

+ Khi sử dụng với chức năng loại AC4, dòng định mức ở 220V là 35A, dòng định mức ở 380V là 32A. 
- Điện áp định mức cuộn coil: là giá trị điện áp cấp vào cuộn Coil sao cho công tắc tơ hoạt động bình thường, không bị hư hỏng. Dựa vào thông số Uđm trên Contactor, ta cấp điện áp cho phù hợp (các loại Uđm thông thường  như: 220VAC, 380VAC, 24VDC)
- Công tắc tơ loại AC1: Áp dụng cho tải trở, dòng điện ít biến đổi (xem như hằng số), cosφ lớn (>=0,95). Trong quá trình vận hành có thể cắt bất kỳ ở thời điểm nào. Ví dụ: tải lò điện, cuộn đốt…

- Công tắc tơ loại AC3: Áp dụng cho những ĐC 3 pha Roto lồng sóc, có dòng khởi động vọt lố. Trong quá trình vận hành, công tắc tơ được phép cắt sau khi hoàn tất quá trình khởi động. Ví dụ: các ĐC KĐB 3 pha ro to lồng sóc vận hành trong các quá trình sản xuất công nghiệp.

- Công tắc tơ loại AC2, AC4: Áp dụng cho những ĐC 3 pha Roto lồng sóc, ĐC roto dây quấn có dòng khởi động vọt lố. Trong quá trình vận hành, công tắc tơ được phép khi đang trong quá trình khởi động hoặc hãm. Ví dụ: tải cầu trục nâng hạ, tải thang máy…
4.1.6 Lựa chọn công tắc tơ

- Điều kiện chung: 
Uđm (cuộn coil C) = U nguồn


(1)
Iđm (C) > (1,2  đến 1.5).Itt (tải).


(2)




- Điều kiện cụ thể theo đặc điểm phụ tải: sau khi xác định được dòng tính toán của phụ tải, từ biểu thức (2) ta xác định được Iđm (C), tra Catalog để chọn công tắc tơ phù hợp theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

4.1.7 Bài tập ứng dụng

Một ĐC KĐB 3 pha vận hành bơm nước sạch có: Pc = 27Kw, hiệu suất η = 0,89, hệ số công suất cosφ = 0,88, điện áp dây 380V. Tính toán chọn công tắc tơ LS sao cho phù hợp với đặc tính làm việc của phụ tải?
Bài giải: 

Công suất tiêu thụ điện của công tắc tơ:
Pđt = Pc/η = 27/0,89 = 30,3Kw.

Ta có: P (3pha) = sqrt(3).U.I.cosφ.

Suy ra: Itt = 30300/(1,5.380) = 53A
Chọn công tắc tơ có dòng định mức: I đm (C)= 1,2. Itt = 64A.

Tra bảng Catalog ta chọn Công tắc tơ có mã sản phẩm MC-65a(Q). Lý do:

+ Loại Contactor: AC3

+ Điện áp định mức (đặt lên các tiếp điểm): 380V.

+ Dòng điện định mức: 65A (tương ứng với công suất 3 pha 30Kw) 
4.1.8 Những hư hỏng cơ bản – khắc phục

- Những hư hỏng cơ bản:

+ Tiếp điểm bị oxy hóa, bị mài mòn.

+ Công tắc tơ hoạt động phát tiếng kêu re re.

+ Cấp nguồn Coil không hoạt động.

- Biện pháp khắc phục:

+ Lau chùi, đánh nhám hoặc thay thế tiếp điểm mới.
+ Xem vòng ngắn mạch trên lõi thép tĩnh, nếu bị hở thì hàn lại hoặc vệ sinh khe hở giữa mạch từ động và tĩnh.
+ Kiểm tra kỹ nguồn hoặc Coil bị đứt có thể quấn lại hoặc thay mới Coil.
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